
BIỂU TỔNG HỢP
Chỉ tiêu giáo viên thuộc đối tượng đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo năm 2024

(Kèm theo Dự thảo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày         /02/2024  của UBND tỉnh)

STT Trình độ, ngành đào
tạo

Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Chiêm
Hoá Huyện Hàm Yên Huyện Yên Sơn Huyện Sơn

Dương TP Tuyên Quang Sở Giáo dục và
Đào tạo Tổng số

Tổng KH 02
Năm
2024

Tổng KH 02
Năm
2024

Tổng KH 02
Năm
2024

Tổng KH 02
Năm
2024

Tổng KH 02
Năm
2024

Tổng KH 02
Năm
2024

Tổng KH 02
Năm
2024

Tổng KH 02
Năm
2024

Tổng KH 02
Năm
2024

1 Đại học Giáo dục Tiểu
học 4 2 2 33 26 7 54 26 28 19 15 4 75 49 26 32 32 37 37 0 254 187 67

2
Đại học Sư
phạm Âm
nhạc

Tiểu học 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1

THCS 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 0 3

3
Đại học Sư
phạm Công
nghệ

Tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Đại học Sư
phạm Mỹ
thuật

Tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3

5
Đại học Sư
phạm Giáo
dục thể chất

Tiểu học 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1

THCS 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 3

6 Đại học Sư phạm Sinh
học 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 5 0 5

7 Đại học Sư phạm Vật
lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Đại học Sư phạm Ngữ
văn 2 2 0 4 3 1 0 6 2 4 4 4 0 1 1 17 12 5

9
Đại học Sư
phạm Tiếng
Anh

Tiểu học 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 0 8 7 1

THCS 0 1 1 1 1 0 2 2 5 5 0 0 9 9 0

10 Đại học Sư phạm Toán
học 0 0 8 7 1 0 0 1 1 0 1 1 10 9 1

11
Đại học Sư
phạm Tin
học

Tiểu học 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0

THCS 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0

12 Đại học Sư phạm Giáo
dục công dân 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

13 Tổng cộng 8 4 4 35 27 8 70 38 32 22 16 6 86 55 31 54 44 10 40 40 0 2 2 0 317 226 91

14.1 Tổng cấp Tiểu học 4 2 2 33 26 7 55 27 28 21 16 5 77 50 27 35 34 1 40 40 0 0 0 0 265 195 70

14.2 Tổng cấp THCS 4 2 2 2 1 1 15 11 4 1 0 1 9 5 4 19 10 9 0 0 0 2 2 0 52 31 21
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